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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2393/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 7 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương 
trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”; Quyết định số 1726/QĐ- 
BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê 
duyệt đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
của quốc gia".

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị để tổ chức triển 
khai, kiếm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Tăng cường sự tương tác 
với người dân, tô chức, doanh nghiệp, cùng tham gia thực hiện Chương trình, 
cũng như tham gia giám sát quá trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy xây dựng chính quyền số; thực hiện 
chuyên đối số toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
• • •

1. Đối mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số
a) Tố chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi 

số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
b) Tô chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao 

đôi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
c) Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực 

hiện chuyên đối số của thành phố trên báo chí và phương tiện truyền thông của 
thành phố

2. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số
a) Hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin
- Xây dựng phương án hình thành trung tâm dữ liệu thứ 2 của thành phố 

đê phục vụ các hệ thống thông tin của thành phố tin cậy, ổn định, dựa trên công 
nghệ điện toán đám mây.

- Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố thống nhất, đồng 
bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng 
và phát triển mạng 5G tại Thành phố.



b) Phát triển nền tảng số
- Tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện Nần tảng tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu của thành phố (HCM LGSP).
- Nghiên cứu phương án triển khai một số nền tảng số cơ bản: nền tảng 

Internet vạn vật (IoT); nền tảng kết nối dịch vụ số hóa; nền tảng trí tuệ nhân tạo 
(theo Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030); nền tảng định danh điện tử làm 
tiền đề phát triển chính quyền số và kinh tế số.

3. Phát triển chính quyền số
Thực hiện theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 
mạng năm 2021. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử hướng đến 
chính quyền số theo Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố.

- Tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh 
nghiệp.

- Tiếp tục đấy mạnh xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triến Hệ 
sinh thái dữ liệu mở.

- Xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số phục vụ hoạt 
động của các cơ quan nhà nước.

4. Phát triển kinh tế số
a) Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp

- Phát huy vai trò tích cực, chủ động của các hiệp hội trong việc tổ chức 
các chương trình phố biến kiến thức về sử dụng các công nghệ số, các loại mô 
hình kinh tế số đối mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp 
trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với 
công nghệ số.

- Triến khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 
sản phẩm Công nghệ thông tin - Truyền thông giai đoạn 2020 - 2030; phát huy 
vài trò của Hội đồng Phát triển ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn 
thông thành phố theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

- Thúc đấy các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn tập trung 
phát triên các công nghệ số nền tảng, đầu tư nghiên cứu và phát triển các công 
nghệ lõi, tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đối số trong các doanh nghiệp 
hoạt động trong ở các lĩnh vực khác.

- Tập trung triến khai hiệu quả các giải pháp theo Luật hồ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có giải pháp về nguồn vốn, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Trong đó, quan trọng nhất là chính sách cho phép doanh nghiệp sử 
dụng quỳ khoa học công nghệ của mình thuận lợi để thực hiện chuyển đổi số.
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- Các doanh nghiệp nhà nước thành phố phải xây dựng kế hoạch chuyển 
đôi sô tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ số, các mô hình sản xuất 
mới hiệu quả hơn và từng bước chuyển dịch sang phương thức sản xuất mới.

b) Hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tập trung xây 
dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu 
hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kiên tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động cao.

c) Nghiên cứu, đề xuất để phát triển thành phố thành trung tâm công nghệ 
tài chính (Fintech hub) với các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng Đe án phát triển công nghệ tài chính (Fintech) cho Thành 
phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng thí điểm Mô hình không gian Fintech (Fintech space).
- Tô chức Cuộc thi khởi nghiệp ứng dụng giải pháp công nghệ tài chính 

và Chương trình tăng tốc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
d) Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử:
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 4328/QĐ-ƯBND 

ngày 24 tháng 11 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án 
Phát triên thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 nhằm:

- Thúc đấy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh 
nghiệp và người tiêu dùng; phát huy vai trò chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh 
trong phát triển thương mại điện tử Việt Nam.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 
đặc biệt là thị trường quốc tế.

- Phối hợp điều hành thị trường thương mại điện tử phát triển lành mạnh, 
có tính cạnh tranh để hướng đến phát triển bền vững.

- Góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thị trường thương mại 
điện tử phát triển thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam A.

5. Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực
Các sở, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận huyện cần khẩn trương 

xây dựng kế hoạch chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách: y tế, giáo 
dục, giao thông vận tải, tài chính, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, 
năng lượng.

6. Hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số
Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo, đào tạo 

vê chuyên đôi sô và định hướng xây dựng chính quyên số với các nước tiên tiến 
trên thế giới.

III. TRIẺN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỎI 
SÓ CỦA THÀNH PHÓ

1. Mục đích, yêu cầu
- Xác định được chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố theo 

Quyêt định sô 1726/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Thông tin



và Truyền thông về phê duyệt đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và của quốc gia".

- Đảm bảo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số 
thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời trong việc điều 
tra, tống hợp, thống kê, báo cáo các kết quả chuyển đổi số, thông tin, số liệu 
phục vụ xác định chỉ số chuyển đổi số của Thành phố.

2. Giải pháp thực hiện
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung Bộ chỉ số chuyển 

đôi sô câp bộ, cấp tỉnh và kết quả chuyển đổi số hàng năm dưới nhiều hình thức 
khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng...).

- Phối họp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 
trong việc tố chức điều tra để xác định chỉ số, đánh giá chuyển đổi số của 
Thành phố.

- Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục, phản ánh khách 
quan, trung thực kết quả chuyển đổi số đạt được hàng năm theo các trụ cột, 
chỉ sô chính, chỉ số thành phần, tiêu chí quy định trong Bộ chỉ số chuyến đổi số 
cấp bộ, cấp tỉnh.

- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá chuyển đổi số để đánh giá 
chính xác, khách quan.

- Kinh phí triển khai xác định Chỉ số chuyển đổi số hàng năm được bảo 
đảm băng nguôn ngân sách nhà nước các nguôn tài trợ hợp pháp khác (nêu có) 
và nguồn xã hội hóa (nếu có).

IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, ú y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện, doanh nghiệp nhà nước thành phố chịu trách nhiệm:

a) Phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ được phân công tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

b) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong 
ngành, lĩnh vực phụ trách. Hoàn thành trong quý 01 năm 2021

 ̂c) Lập danh mục các công trình, dự án chuyển đổi số, gửi Sở Kế hoạch 
và Đâu tư thâm định, trình ủ y  ban nhân dân Thành phố bổ sung vào kế hoạch 
đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

d) Lập danh mục các hoạt động, hạng mục sử dụng nguồn kinh phí sự 
nghiệp thông tin và truyên thông, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối họp 
Sở Tài chính tông hợp trình ủ y  ban nhân dân Thành phố.

e) Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng họp báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Xây dựng kế hoạch truyền thông cho Chương trình chuyển đổi số.



b) Xây dựng, hoàn thiện phần mềm tổng hợp kết quả đánh giá chuyển 
đổi số để đánh giá chính xác, khách quan.

c) Theo dõi, tổng họp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành, ủ y  ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, doanh nghiệp nhà nước thành 
phố; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến 
chất lượng, tiến độ của Ke hoạch và phối hợp với các đơn vị tìm phương án giải 
quyết, báo cáo ú y  ban nhân dân thành phố xem xét, quyêt định.

d) Chủ trì, phối họp chặt chẽ Cục Thống kê, Sở Công thượng, Sở Kế 
họah và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Cục Thuế, Cục Hải 
quan và các đơn vị liên quan tham mưu ú y  ban nhân dân thành phố xác định chỉ 
sổ đánh giá chuyển đổi số của thành phố, trước mắt ưu tiên xác định các chỉ số 
hoạt động kinh tế số.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Bô sung các công trình, dự án thuộc Chương trình chuyên đôi sô vào 
Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

b) Lập danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình chuyển đổi số 
để triển khai chương trình xúc tiến đầu tư.

4. Các doanh nghiệp nhà nước thành phố xây dựng và triển khai kế 
hoạch chuyên đổi số, nhất là chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ dựa 
trên công nghệ số.

5. Đề nghị các hiệp hội tăng cường kết nối, hồ trợ lẫn nhau để các doanh 
nghiệp cùng phát triển, kết nối các doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển 
đôi số, đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

6. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Thông tin và 
Truyên thông tham mưu ủ y  ban nhân dân thành phố quyết định, bố trí nguồn 
kinh phí đế các đơn vị thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhậm
- Bộ TTTT;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND TP. Thu Đức
- UBND 21 quận, huyện;
- Các hiệp hội, hội Thành phố;
- Các DNNN Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT (KT-P.Loan). H

Dưong Anh Đức



PHỤ LỤC 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  
• • • • •
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TT Nội dung Thòi gian hoàn thành Chủ trì

I. Nhóm nhiệm vụ chung

1. Tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến 
thức cơ bản về chuyển đổi số, công nghệ tài 
chính (Fintech) cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức

Trong năm 2021 Sở Nội vụ

2. Tuyên truyền về chương trình và kết quả 
thực hiện chuyển đổi số của Thành phố

Trong năm 2021 Sở Thông tin và 
Truyền thông

3. Phát triển hệ thống Trung tâm dữ liệu 
Thành phố

Trình ủy  ban nhân dân 
thành phố kế hoạch 
trong tháng 04/2021.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4. Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng 
Thành phố

Năm 2021 (thường 
xuyên)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5. Hoàn thiện Nen tảng tích hợp và chia sẻ dữ 
liệu của Thành phố

Năm 2021 Sở Thông tin và 
Truyền thông

6. Định hướng doanh nghiệp viễn thông triển 
khai hạ tầng mạng 5G tại một số khu vực 
liên quan đến công nghệ cao: Khu Công 
nghệ cao, Công viên phần mềm Quang 
Trung để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, sáng 
tạo các dịch vụ ứng dụng công nghệ mạng 
viễn thông 5G

Theo Đề án phát triển 
hạ tầng viễn thông và 
Kế hoạch phát triển hạ 
tầng số tại Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2030

Sở Thông tin và 
Truyền thông

7. Xây dựng nền tảng IoT Thành phố Trình ủy  ban nhân dân 
thành phố Ke hoạch 
trong tháng 6/2021.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

8. Xây dựng nền tảng định danh điện tử Trình ủy  ban nhân dân 
thành phố Kế hoạch 
trong tháng 6/2021.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

II. Phát triển chính quyền số
9. Ke hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 
mạng năm 2021

Trình ủy  ban nhân dân 
thành phố Kế hoạch 
trong tháng 02/2020

Sở Thông tin và 
Truyền thông

III. Nhóm phát triển kinh tế số
10. Tổ chức các chương trình phổ biến kiến 

thức về sử dụng các công nghệ số, các loại 
mô hình kinh tể số đổi mới sáng tạo, chia sẻ 
kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong 
từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô 
hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số

Trong năm 2021 
(thường xuyên)

Hiệp Hội doanh 
nghiệp thành phố
Hội Tin học thành 
phố
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TT Nội dung Thời gian hoàn thành Chủ trì

11. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin

Đã trình ủy  ban nhân 
dân thành phố trong 
tháng 02/2021

Sở Thông tin và 
Truyền thông

12. Chuyển đổi sổ trong từng doanh nghiệp nhà 
nước thành phố

Các doanh nghiệp xây 
dựng Ke hoạch thực 
hiện trong tháng 
02/2021

Các doanh nghiệp 
nhà nước thành 
phố

13. Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế sổ 
và kinh tế tuần hoàn

Viện Nghiên cứu phát 
triển Thành phố đang 
hoàn thiện để trình 
trình lại ủy  ban nhân 
dân thành phổ trong 
tháng 03/2021

Viện Nghiên cứu 
phát triển Thành 
phố

14. Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh

Đã trình ủy  ban nhân 
dân thành phố trong 
tháng 01/2020

Sở Khoa học và 
Công nghệ

15. Chương trình “Nghiên cứu và phát triển 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030

Đã ban hành Sở Thông tin và 
Truyền thông

16. Nghiên cứu đề xuất các chính sách thử 
nghiệm (sandbox)

Sở Khoa học và Công 
nghê đang hoàn thiện 
trình lại UBND TP 
trong tháng 3/2021

Sở Khoa học và 
Công nghệ

17. Đề xuất cơ chế để các doanh nghiệp sử 
dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
phục vụ chuyển đổi số

Tháng 03/2021 Sở Khoa học và 
Công nghệ

18. Dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo 
thành phố Hồ Chí Minh

Theo tiến độ dự án Sở Khoa học và 
Công nghệ

19. Kế hoạch phát triển các trung tâm đổi mới 
công nghệ

Trình ủy  ban nhân dân 
thành phố trong tháng 
02/2021

Sở Khoa học và 
Công nghệ

20. Chương trình phát triển thương mại điện tử 
Thành phố

Thực hiện theo Quyết 
định số 4328/QĐ- 
UBND ngày 
24/11/2020 của ủy  ban 
nhân dân thành phố về 
phê duyệt Đề án Phát 
triển thương mại điện 
tử trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2025, định hướng 
đến năm 2030

Sở Công thương



8

TT Nội dung Thòi gian hoàn thành Chủ trì

21. Phương án xác định chỉ số đánh giá chuyển 
đổi số của Thành phố (ưu tiên đánh giá hoạt 
động kinh tể số)

Trình UBND TP 
phương án trong tháng 
02/2021.

Sở Thông tin và 
Truyền thông

IV. Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh 
vưc

22. Nghiên cứu, đề xuất để phát triển thành phố 
thành trung tâm công nghệ tài chính 
(Fintech hub); thực hiện các công tác chuẩn 
bị nhằm triển khai thí điểm mô hình không 
gian Fintech (Fintech space) tại Tòa nhà 
văn phòng và cao ốc HFIC (33-39 Pasteur 
phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HỒ 
ChíMĨnh)? '

Theo tiến độ dự án Công ty Đầu tư 
Tài chính nhà 
nước thành phổ 
(HFIC)

23. Chuyển đổi số trong y tế

Căn cứ vào Chương 
trình chuyển đổi số, các 
chương trình/đề án/kế 

hoạch phát triển ngành, 
các đơn vị xây dựng 

Ke hoạch, báo cáo ủy  
ban nhân dân thành 

phố trong tháng 
02/2021

Sở Y tế

24. Chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo Sở Giáo dục và 
đào tao

25. Chuyển đổi số trong giao thông vận tải Sở Giao thông 
vân tải

26. Chuyển đổi số trong du lịch Sở Du lich

27. Chuyển đổi số trong nông nghiệp Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn

28. Chuyển đổi số trong logistics Sở Công thương
29. Chuyển đổi số trong môi trường Sở Tài nguyên và 

Môi trường
30. Chuyển đổi số trong năng lượng Sở Công thương, 

Tổng Công ty 
Điện lực TP.HCM
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PHỤ LỤC 2. PHÂN CÔNG ĐÁNH GIÁ CHỈ SÓ CHUYỂN ĐỒI SỐ 

CẤP TỈNH

1. Tóm tắt cấu trúc Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

Chỉ sổ chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột: Chính quyền 
số, Kinh tế số và Xã hội số, Trong mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính, gồm:

- Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức;
- Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế;
- Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số;
- Chỉ sổ đánh giá về Thông tin và Dừ liệu sổ;
- Chỉ số đánh giá về Hoạt động chuyển đổi sổ;
- Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng;
- Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực.
Trong mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần khác nhau, trong mỗi chỉ

số thành phần có các tiêu chí. Sơ đồ cấu trúc Chỉ sổ chuyển đổi số cấp tỉnh như
Hình 1.

CHỈ sỏ CHEYẺN BỐI só CÁP XĨNH - PDT1 
(IBM điếm)

CHÌNH QUỴẺN só 
<400 điềm)

Đanh gia qua
SL báo cáo, 

ổiếtt tra xầ hẳỉ 
80%

Dáahgã qua 
sắethái TT 
trécraạasI<m

Đách gíá qua 
PV cằcyêc ẹia 

10%  '

KINH TẾ SỐ 
(300 điềm)

XÀHỘỊSÓ 
(300 điểm)

Đanh giá qua 
sắc ĩha TT 
irẻnmạas

10%

Đánh ẹta qua 
PVchcyẻn sia 10%

Đáah gia qua
SL bào cáũ, 

áiềBiraxàhộí 
80*.

Đàah giá qua 
sấc tha TT 
irènmaas10% ~

Đachgĩáqua 
PV chuyên ca 10%

1 Cbuvêc áôi niiân thưc chiỉve£ đổ: ahán thúc chuvai đo 1 nkàc tàưc
04 chi sò thanh pỳn. với 13 áéu chi 03 chi số thanh phấn. VƠI 09 úẻu đá 04 chi»tbãaah pháo. vói 1 ĩ tiéu đa

Kièũ tạo tkế chẻ Kiểc tao ôiể chế Kiết tao Ehế chế
04 chi số íhaah pEân với 16 á«i chí 04 chi sô thanh phâa. VỚI 10 ừẻtì chi 04 chi số tháứi phia. với 10 úéu chi

Hạ tằrts và ũéũ tàag so Hạ íãaẹ và aên tácẸ 50 Hă táĩie vi ũèn tÕDS sô
gòm 10 chi sô thánk phản. VỚI 28 tiéc cằỉ gôm 06 chi 50 thanh phan. vói 19 tiêu chi gôm 03 cbi so thanh phán, với 14 tiêu cbi

Thỡag tin vá Dồ Ỉiàỉ sồ ĩhõae tin va Dừ iiệa so Thóag tin va Dồliêe 50
03 chi số thanh phai, vời 16 íiéu chi 03 chỉ 50 thanh phẩa. với 12 cèu đá 03 chi 9ố thkh phàe. với 07 tòi chi

Hoạt đống Chíah quyền sô Hoat đÔQ2 Kinh tế số HoạỉổộngXãhội sô
ị ló đìi sò thành phái VỚI 39 aéo chi 14 chi sò tháah pháa. VỚI 34 ùẽu dà 05 chi sô thánh pháa. với 17 né» chi

Ác toác. sa mch raạce An ioàc. an nmb maas An toàn, an ninh oxrng
05 chỉ sô thaah phãỊ VỚI 09 aéỉi chi 02 dũ sô thàah phâa. với 06 tỉéo dn 05 dã 3Ô thành phảa

Đào lạo và phát tnén nhàa lợc Cìtinh quyền ĨC Đáo lạo vã phái tnển aháa lực Kinh tế 30 Đáo tạo vá phai tnén nkâc lực Xà hội số
03 chi số thanh phãỊ với 12 áéa chi 04 chi 3Ô thiahphàa, với 11 tĩệc du 03 dã sò thàchphác, với J3 bôi dĩi

Hình 1. Cấu trúc chỉ sổ chuyển đổi số cấp tỉnh



2. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trụ cột Chính quyền số (Bộ chỉ sổ
theo Quyết định sổ 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về phê duyệt đề án "Xác định bộ chỉ so đánh giá chuyển đổi so của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phổ trực 
thuộc trung ương và của quốc gia”)

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

r-M-1 ÀTân
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

1 Chuyển đổi nhận thức

1.1 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về 
chuyển đỗi số, Chính quyền số Quỷ

1.1.1
Có Chuyên mục về Chuyển đổi số trên 
Cổng/Trane thông tin điện tử của Thành 
phố (TP)

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

1.1.2

Có các tài liệu tuyên truyền (quyển, tờ 
rơi, video clip) về Chuyển đổi số, Chính 
phủ số, chuyển đổi số trong cơ quan nhà 
nước

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.3
Tổ chức các hội thảo, hội nghị cho cán bộ 
lãnh đạo quy mô Thành phố về chuyển 
đổi số, Chính quyền số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.4 Công bố và tổ chức sự kiện "Ngày 
chuyển đổi số" hàng năm của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2 Sự quan tâm của người đứng đầu đổi 
với Chuyển đỗi sổ, Chỉnh quyển sổ Quỷ

1.2.1

Người đứng đầu Thành phố (Chủ tịch 
ƯBND Thành phố) là Trưởng ban Ban 
chỉ đạo Chính quyền điện tử. Chuyển đổi 
số cấp tỉnh

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.2

Số cuộc họp, hội nghị chuyên đề về 
chuyển đổi số. Chính phủ số do người 
đứng đầu tinh (Chủ tịch UBND Thành 
phố)chủ trì

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.3

Cam kết của người đứng đầu Thành phố 
về quyết tâm đổi mới, cho phép thử 
nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ 
mới, thúc đẩy chuyển đổi số, Chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số trong 
phạm vi Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.4

Phát động phong trào thi đua chuyển đổi 
số trong toàn Thành phố. Lựa chọn, vinh 
danh, khen thưởng cho các điển hình tiên 
tiến về chuyển đổi số

Sở Nội Vụ
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phàn/Tiêu 
chí

rp ÀTân
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

1.3
Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về chuyển đỗi số, Chính 
quyền số

Quý

1.3.1 Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề của Thành 
ủy về Chuyển đổi số, Chính quyền số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3.2 Chiến lược chuyển đổi số của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3.3

Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển 
đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương 
trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh của các câp, các ngành

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.4

Sự hiểu biết của cản bộ, công chức 
(CBCQ trong cơ quan nhà nước 
(CQNN) về khái niệm và sự cần thiết 
chuyển đồi số, phát triển Chính quyển 
sô

1.4.1

Tỷ lệ CBCC hiểu khái niệm cơ bản về 
chuyển đổi số, Chính quyền số, công 
nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải 
chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

r-f-' À , 1 / \ rp ATruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thưc hiên

Điều tra xã 
hội

1.4.2

Tỷ lệ CBCC nắm được các chương trình, 
kế hoạch chuyển đổi số, phát triển Chính 
quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong CQNN của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rp À , 1 /V rp ÁTruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thưc hiên

Điều tra xã 
hội

2 Kiến tao thể chế

2.1

Kế hoạch, chương trình, đề án chuyển 
đối số, phát triển Chính quyền số, ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
CQNN

Quỷ

2.1.1

Kế hoạch, chương trình hoặc đề án về 
chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, 
ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 
2021-2025

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú .

2.1.2
Ke hoạch, chương trình hoặc đề án hàng 
năm về phát triển Chính quyền số, ứng 
dụng CNTT trong CQNN

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.1.3

Có kế hoạch cụ thể hàng năm để triển 
khai chuyển đổi số từng lĩnh vực trong 8 
lĩnh vực ưu tiên theo QĐ 749/QĐ-TTg 
gồm: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, 
nông nghiệp, giao thông vận tải và 
logistics, năng lượng, tài nguyên và môi 
trường, sản xuất công nghiệp; và các lĩnh 
vưc khác

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.1.4 Quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển 
đô thị thông minh của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2
Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách 
về chuyển đồi sổ, chỉnh quyền số/chỉnh 
quyển địa tử

Quỷ

2.2.1

Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn 
bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc 
thẩm quyền của Thành phổ nhằm tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi 
số, thúc đẩy chính phủ số. kinh tế số, xã 
hội số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng 
cái mới

Sở Tư pháp

2.2.2 Ban hành quy chế hoạt động của cổng 
Thông tin điện tử và cổng Dịch vụ công

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

22.3
Ban hành kế hoạch và triển khai việc số 
hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
còn hiệu lực trên toàn Thành phố

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phổ

2.2.4

Ban hành, cập nhật danh sách mã định 
danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc tỉnh và chia sẻ với Bộ Thông tin và 
Truyền thông theo quy định tại Quyết 
định sổ 20/2020/QĐ-TTg

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2.5 Ban hành Kiến trúc Chính quyền 
số/Chính quyền điện tử của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.3 Tồ chức, nhân sự chuyên trách về 
Chuyển đỗi số Quỷ

2.3.1

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
Chuyển đổi số của Tỉnh hoặc giao/bổ 
sung chức năng, nhiệm vụ Chuyển đổi số 
cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền 
điện tử

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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2.32

Quyết định thành lập Tổ công tác chuyển 
đổi số của Thành phố do UNBD TP làm 
tổ trưởng và thành viên từ các sở, ban, 
ngành thuộc các lĩnh vực quan trọng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.3.3
Quyết định kiện toàn tổ chức và bổ sung 
chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số 
cho Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.3.4

Sở Thông tin và Truyền thông có bộ 
phận/đơn vị và nhân sự được giao nhiệm 
vụ phụ trách công tác Chuyển đổi sổ nói 
chung và xây dựng Chính phủ số nói 
riêng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.4 Ngân sách cho CNTT Q«ỷ

2.4.3 Tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho 
CNTT Sở Tài Chính

2.4.2 Tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho an 
toàn thông tin mạng Sở Tài Chính

2.4.3 Tính minh bạch của ngân sách Sở Tài Chính

3 Hạ tầng và nền tảng số

3.1
Trang bị máy tính cho CBCC (gồm cả 
máy tính để bàn, máy tình xách tay, máy 
tỉnh bảng)

Quỷ

3.1.1 Tỷ lệ CBCC tại CQNN cấp tỉnh được 
trang bị máy tính

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.2 Tỷ lệ CBCC tại CBND cấp quận/huyện 
được trang bị máy tính

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.3 Tỷ lệ CBCC tại UBND cấp xã được trang 
bị máy tính

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2 Mạng LAN, Internet, WAN Quỷ

3.2.1 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh có mạng LAN Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.2 Tỷ lệ CQNN cấp quận/huyện có mạng 
LAN

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.3 Tỷ lệ CQNN cấp xã có mạng LAN Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.4 Tỷ lệ máy tính kết nối internet (trừ các 
máy tính xử lý tài liệu mật theo quy định)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.5 Tỷ lệ CQNN đã kết nối với mạng diện 
rộng của tỉnh

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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3.3
Kết nổi Mạng Truyền số liệu chuyên 
dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 
(Mạng TSLCD)

Quỹ

3.3.1 Tỷ lệ CQNN cấp Thành phố đã kết nối 
với Mạng TSI.CD cấp II

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3.2 Tỷ lệ UBND cấp quận huyện đã kết nối 
với Mạng TSLCD cấp II

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3.3 Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nổi với Mạng 
TSLCD cấp II

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3.4 Ket nổi mạng TSLCD cấp II vào mạng 
TSLCD cấp I

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.4
ủng dụng IPv6 trên hạ tầng, mạng lưới 
dịch vụ của CQNN trẽn địa bàn Thành 
phố

Quỹ

3.4.1 Kế hoạch chuyển đổi IPv6 của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.4.2
Mức độ chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, 
dịch vụ Internet của CQNN trên địa bàn 
Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.5 Trung tãm dữ liệu Ọuý

3.5.1 Trung tâm dừ liệu của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.5.2 Trung tâm dữ liệu dự phòng của Thành 
phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.6 Điện toán đám mây (Cloud Computing) Ọuý

3.6.1
Hạ tầng kỹ thuật CNTT của Thành phố đã 
triển khai theo mô hình điện toán đám 
mây

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.6.2
Tỷ lệ số CQNN có sử dụng dịch vụ trên 
hạ tầng điện toán đám mây của Thành 
phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.7 Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 
Thành phố (LCSP) Quỹ

3.7.1 Triển khai LGSP Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.7.2
Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu của các cơ quan 
bộ, ngành trang ương có trên NGSP được 
đưa vào sử dụng chính thức tại Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.7.3 Tỷ lệ các ứng dụng nội bộ của Thành phố 
được kết nối, sử dụng qua LGSP

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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3.8 Hệ thống Trung tâm giám sát, điều 
hành an toàn, an ninh mạng (SOC) Quỷ

3.8.1 Triển khai Hệ thống s o c  của Thành phố Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.8.2

Mức độ triển khai SOC- Tỷ lệ số hệ thống 
thông tin phục vụ Chính quyền số và 
công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà 
nước được giám sát, bảo vệ bởi so c

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.9 Hệ thống phát triển đô thị thông minh Ọuv

3.9.1
Xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát, 
điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp 
Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.9.2 Xây dựng, triển khai IOC cho đô thị 
thuộc Thành phố (cấp quận/huyện)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.9.3

Số đô thị thuộc Thành phố đã triển khai 
tích họp cảm biến IOT và ứng dụng công 
nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như 
giao thông, năng lượng, điện, nước, quản 
lý đô thị

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.10 Nen tảng thanh toán trực tuyến, di động Quý

3.10.
1

Tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến của 
Thành phố có tích họp, hỗ trợ thanh toán 
trực tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.10.
2

Tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến của 
Thành phố có kết nối, hỗ trợ thanh toán 
qua hệ thống hỗ trợ thanh quốc gia 
PayGov

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4 Thông tin và Dữ liệu số
4.1 Sự sẵn sàng của dữ liệu Quý

4.1.1 Ban hành Chiên lược dừ liệu của Thành 
phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.2
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu 
(CSDL) của Thành phố (thuộc Thành phố 
quản lý)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.3

Tỷ lệ số CSDL trong Danh mục CSDL 
của Thành phố đã được phê duyệt quy 
chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc 
dữ liệu, quy chế, quy trình khai thác, sử 
dụng, trao đổi, chia sẻ dữ liệu để xây 
dựng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.4 Tỷ lệ số CSDL trong Danh mục CSDL Sở Thông tin và
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của Thành phô đã xây dựng và đưa vào 
vận hành, khai thác

Truyên thông

4.1.5 Ban hành Danh mục dữ liệu của Thành 
phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.6
Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu đã được xây 
dựng, số hóa đưa vào CSDL để lưu trữ và 
khai thác dạng số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.7

Tỷ lê số hạng mục dữ liệu đã được xây 
dựng, số hóa đưa vào CSDL và được cập 
nhật thường xuyên theo sự biến động trên 
thưc tế

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2 Kết nối, chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở Qụv

4.2.1
Tỷ lệ số CSDL trong Danh mục CSDL 
của Thành phố đã triển khai kết nối, chia 
sẻ với LGSP

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.2

Tỷ lệ số CSDL trong Danh mục CSDL 
của Thành phố đã triển khai kết nối, chia 
sẻ với nền tảng tích họp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia (NGSP)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.3
Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu Chính quyền số đã được xây dựng, số 
hóa đưa vào CSDL để khai thác, sử dụng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.4

Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu chính quyền số đã được xây dựng, số 
hóa đưa vào CSDL và kết nối chia sẻ dữ 
liệu lên LGSP/NGSP

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.5

Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu Chính quyền số đã được xây dựng, số 
hóa và cung cấp theo dạng dữ liệu mở 
cho người dân, doanh nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.6

Tỷ lệ số hệ thống thông tin của Thành 
phố có khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ 
thống thông tin khác qua LGSP, NGSP để 
phục vụ cho hoạt động của mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.7

Tỷ lệ số CQNN của TP có khai thác, sử 
dụng các dữ liệu từ hệ thống thông tin của 
cơ quan, đơn vị khác qua LGSP, NGSP 
để phục vụ cho hoạt động của mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.3 Dữ liệu lớn và công cụ phân tích dữ liệu 
lớn Quỷ

4.3.1 Thành phố có sử dụng nền tảng dữ liệu 
lớn và công cụ phân tích dữ liệu lớn (big

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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data) phục vụ Chính quyên sô, công tác 
chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ số

4.3.2
Tỷ lệ số CQNN có triển khai áp dụng nền 
tảng dữ liệu lớn phục vụ cho các ứng 
dụng, dịch vụ của mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5 Hoạt động Chính quyền số

5.1 Thư điên tử Q»ý
Tỷ lệ CBCC có tài khoản thư điện tử 
chính thức

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.2 Hệ thống Quản lỷ văn bản và điều hành Quý

5.2.1 Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp Thành 
phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.2.2 Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp 
quận/huyện

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.2.3 Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp xã Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.3 Chữ kỷ điện tử chữ kỷ số Quý

5.3.1 Tỷ lệ các CQNN của Thành phố đã được 
cấp chứng thư số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.3.2 Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo được cấp chứng thư
sổ

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.4 Các ứng dụng số cơ bản Quỷ

5.4.1 Tỷ lệ CQNN của Thành phố đã triển khai 
ứng dụng Quản lý nhân sự

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.42 Tỷ lệ CQNN của Thành phố đã triển khai 
ứng dụng Quản lý Tài chính - Kế toán

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.4.3 Tỷ lệ CQNN của Thành phố đã triển khai 
ứng dụng Quản lý Thi đua Khen thưởng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.4.4 Tỷ tệ CQNN của Thành phố đã triển khai 
ứng dụng Quản lý Tài sản

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.5 Hệ thống thông tin bảo cáo Quỷ

5.5.1 Đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo 
của Chính phủ

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.5.2

Tỷ lệ báo cáo định kỳ của Thành phố 
được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số 
trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính 
phủ

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.6 Hội nghị truyền hình trực tuyến Ọav

Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị Sở Thông tin và
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truyền hình giữa ủy  ban nhân dân 
(UBND) Thành phố với các CQNN cấp 
Thành phố, ƯBND cấp quận/huyện, 
UBND cấp xã thực hiện trong năm

Truyên thông

5.7 Hoạt động kiểm tra thông qua môi 
trường số Quỷ

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị có chức năng quản 
lý nhà nước thuộc, trực thuộc Thành phố 
thực hiện hoạt động kiểm tra thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin của 
cơ quan quản lý

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.8 Hệ thống Một cửa điện tử Quỷ

5.8.1 Tiêu chí chức năng Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.8.2

Hệ thống một cửa điện tử đã kết nối, tích 
hợp. chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý 
văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường 
mạng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.8.3
Hệ thống một cửa điện tử đã kết nối, tích 
hợp với Cổng Dịch vụ công của Thành 
phố

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.9 cổng dịch vụ công Quỹ

5.9.1
Đã kết nối với cổng Dịch vụ công quốc 
gia và Hệ thống giám sát quốc gia về 
Chính phủ số

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.9.2 Tiêu chí chức năng Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.9.3 Tiêu chí hiệu năng Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.9.4 Tiêu chí khác Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.10 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) Quý

5.10.
1 Tỷ lệ DVCTT mức độ 3 Văn phòng ủy  ban 

nhân dân thành phố

5.10.
2 Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 Văn phòng ủy  ban 

nhân dân thành phố

5.11 Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ trực 
tuyển (HSTT) Quý

5.11.
1

Tỷ lệ DVCTT mức độ 3 có phát sinh 
HSTT

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố
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5.11.
2

Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 có phát sinh 
HSTT

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.12 Tỷ lệ HSTT Quý
5.12.
1 Tỷ lệ HSTT cấp Thành phố Văn phòng ủy  ban 

nhân dân thành phố

5.12.
2 Tỷ lệ HSTT cấp quận/huyện Văn phòng ủy  ban 

nhân dân thành phố

5.12.
3 Tỷ lệ HSTT cấp xã Văn phòng ủy  ban 

nhân dân thành phố

5.13 Mức độ hài lòng khi sử dụng D VCTT

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng 
khi sử dụng DVCTT

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rp À , 1 ' 1 ' ÁIruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thưc hiên

Điều tra xã 
hội

5.14
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Quý

5.14.
1

Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ 
sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết 
qua dịch vụ BCCI

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.14.
2

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI/100 dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.14.
3

Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả 
qua dịch vụ BCCI

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.15 Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Ọuv
5.15.
1

Cung cấp các thông tin theo quy định tại 
Nghĩ định số 43/2011/NĐ-CP

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.15.
2

Cung cấp các thông tin trong các lĩnh vực 
ưu tiên (Y tế; Giáo dục; Tài chính -  ngân 
hàng; Nông nghiệp; Giao thông vận tải và 
logistics; Năng lượng; Tài nguyên và môi 
trường; Sản xuất công nghiệp)

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.15.
3

Tỷ lệ truy cập cổng TTĐT của Thành 
phố

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.16 Tham gia điện tử của người dân, doanh 
nghiệp (chức năng mở rộng của cổng Quý
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

rji ÀTân
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

r  TTĐT)

5.16.
1

Cổng TTĐT có cho phép người dân, 
doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến theo 
thời gian thực với CQNN

Văn phòng ủy ban 
nhân dân thành phố

5.16.
2

Cống TTĐT có các tính năng về mạng xã 
hội

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

5.16.
3

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng 
nhân dân các cấp

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phổ

5.16.
4

Cung cấp thông tin về các cuộc họp công 
khai của hội đồng nhân dân

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

6 An toàn, an ninh mạng

6.1 Triển khai an toàn, an ninh theo mô 
hình 04 lóp Quỷ

Triển khai công tác an toàn, an ninh mạng 
cho các hệ thống thông tin Chính quyền 
số theo mô hình 04 lớp

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.2 Bảo vệ hệ thổng thông tin theo cấp độ Ọuý

6.2.1 Tỷ lệ hệ thống thông tin trong CQNN 
được phê duyệt theo cấp độ

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.2.2
Tỷ lệ hệ thống thông tin trong CQNN 
được triển khai phương án bảo vệ theo hồ 
sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.2.3
Tỷ lệ hệ thống thông tin trong CQNN cấp 
độ 3 trở lên đạt chứng nhận tiêu chuẩn 
quản lý ATTT ISO 27001

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.3 Mức độ lây nhiễm mã độc Quỷ

Tỷ lệ hệ thống thông tin CQNN có 100% 
máy chủ, máy trạm được cài đặt phần 
mềm phòng, chống mã độc

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.4 Tỷ lệ ứng cứu sự cố, xử lỷ tấn công 
mạng Quỷ

Tỷ lệ xử lý tấn công mạng Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.5 Tỷ lệ nàng cao năng lực ứìIg cứu sự cố Quỷ

6.5.1 Tỷ lệ sự cố tự xử lý Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.5.2 Tỷ lệ tham dự diễn tập ứng cứu sự cố do 
Cơ quan điều phối chủ trì

Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.5.3 Tỷ lệ báo cáo kết thúc ứng phó sự cố theo Sở Thông tin và
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

yêu câu điêu phôi Truyên thông

7 Đào tạo và phát triển nhân lực Chính 
quyền số

7.1 Cán bộ chuyên trách CNTT Quỷ
7.1.1 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT Sở Nội Vụ

7.1.2 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình 
độ đại học chuyên ngành CNTT trở lên Sở Nội Vụ

7.1.3 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn thông 
tin Sở Nội Vụ

7.2 Đào tạo kỹ năng số Quý

7.2.1

Thành phố đã có chương trình, kế hoạch 
đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ 
năng số cho CBCC trong CQNN và Lãnh 
đạo các doanh nghiệp trên địa bàn

Sở Nội Vụ

7.2.2

Thành phố đã có chương trình, kế hoạch 
đào tạo, tập huấn về kỹ năng sử dụng và 
khai thác các dịch vụ công trực tuyến, các 
dữ liệu mở do Thành phố cung cấp cho 
người dân và doanh nghiệp

Sở Nội Vụ

7.2.3

Tỷ lệ lãnh đạo các cấp thuộc, trực thuộc 
Thành phố và lãnh đạo các tổ chức, doanh 
nghiệp trong Thành phố được tham gia ít 
nhất 1 khoá đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số, kỹ năng số do Thành phố tổ chức

Sở Nội Vụ

7.2.4

Số lượt trung bình một cán bộ chuyên 
trách về CNTT được tham gia đào tạo 
chuyên sâu về các kỹ thuật, công nghệ số 
trong năm

Sở Nội Vụ

7.2.5

Tỷ lệ CBCC trong CQNN được tập huấn, 
bồi dường về kỹ năng số, kỹ năng sử 
dụng, khai thác các hệ thống thông tin 
của Thành phố

Sở Nội Vụ

7.2.6

Tỷ lệ CBCC trong CQNN được tập huấn, 
bồi dưỡng về kỳ năng phân tích và xử lý 
dừ liệu, khai thác các dữ liệu số do Thành 
phố cung cấp

Sở Nội Vụ

7.5 Đào tạo kỹ năng an toàn thông tin 
(ATTT) Quỷ

7.3.1
Tỷ lệ lãnh đạo các cấp chính quyền của 
tĩnh được đào tạo về ATTT cho cán bộ 
quản lý

Sở Nội Vụ
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tân
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

7.3.2 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về CNTT, 
ATTT được đào tạo về kỹ năng ATTT Sở Nội Vụ

7.3.3
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 
CQNN được đào tạo về kỹ năng ATTT 
cho người sử dụng

Sở Nội Vụ

8
Đánh giá trên không gian mạng về 
chuyển đối số, phát triển chính quyền 
số của Thành phố

8.1
Đánh giá nhận thức về chuyển đổi số, 
phát triển Chính quyển số của Thành 
phổ

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi 
sổ, Chính quyền số;
- Sự quan tâm của người đứng đầu:
- Chủ trương, chỉ đạo về chuyển đổi số, 
Chính quyền số trong CQNN.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.2 Đánh giá về kiến tạo thể chế cho chuyển 
đổi số, chính quyển số của Thành phố
Đánh giá sắc thái thôns tin trên không 
gian mạng về:
- Ke hoạch, chương trình, đề án phát triển 
Chính quyền số, ứng dụng CNTT trong 
CQNN;

- Kiến trúc Chính quyền Số/Chính quyền 
điện tử;
- Các cơ chế, chính sách về Chính quyền 
số/Chính quyền điện tử;
- Tổ chức, nhân sự chuyên trách về 
chuyển đổi số;
- Ngân sách cho CNTT, an toàn, an ninh 
mạng, Chính quyền điện tử.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.3 Đánh giá trên không gian mạng về hạ 
tầng và nền tảng số của Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Trang bị máy tính, thiết bị đầu cuối 
CNTT cho CBCC;
- Kết nối mạng LAN, WAN của các

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

Đánh giá trên 
không gian 
mạng
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

CQNN;
- Ket nổi mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các Cơ quan Đảng, Nhà nước 
trên địa bàn;

- Trung tâm dừ liệu của Thành phố;
- Các ứng dụng điện toán đám mây;

- Xây dựng, kết nối, chia sẻ dừ liệu qua 
LGSP, NGSP;

- Trung tâm giám sát ATTT (SOC).

HP A . 1 A rp ATruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

8.4 Đánh giá trên không gian mạng về phát 
triển dữ liệu sổ của Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Mức độ sẵn sàng của dữ liệu số;

- Kết nối, chia sẻ dừ liệu số, dữ liệu mở;
- Mở dữ liệu cho người dân, doanh 
nghiệp

- Dữ liệu lớn và công cụ phân tích dừ liệu 
lớn.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.5 Đánh giá trên không gian mạng về hoạt 
động Chính quyền sổ của Thành phố

8.5.1

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về hoạt động quản trị số, ứng 
dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của 
Thành phố:

- Hệ thống thư điện tử, Hệ thống quản lý 
văn bản điều hành:

- Hệ thống hội nghị trực tuyến;

- Hệ thống thông tin báo cáo;

- Hệ thống Một cửa điện tử;

- Các hoạt động ứng dụng CNTT khác 
phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan 
Đảng, Nhà nước.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.5.2

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến, dịch vụ số của Thành 
phố
- Cổng dịch vụ công;
- Cổng thông tin điện tử;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ

Đánh giá trên 
không gian 
mạng
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STT Chi số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

- Cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4;
* Mức độ sử dụng và sự hài lòng về 
DVCTT của người dân, doanh nghiệp;
- Các dịch vụ Chính quyền số khác.

chức thực hiện

8.6
Đánh giả trên không gian mạng về an 
toàn, an ninh mạng và độ tin cậy số của 
Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Triển khai bảo vệ ATTT theo mô hình 4 
lớp;
- Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Mức độ lây nhiễm mã độc;
- ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng;
- Sự tin cậy của cộng đồng đối với các hệ 
thống, dịch vụ trực tuyến của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rr-1 À .1 /V rp ATruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.7
Đánh giả trên không gian mạng về đào 
tạo và phát triển nhân ¡ực cho CNTT, 
Chính quyền số của Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Năng lực của cơ quan chuyên trách (Sở 
TTTT) về CNTT, Chính quyền số, 
chuyển đổi số;
- Đội ngũ và năng lực chuyên môn cán bộ 
chuyên trách CNTT, ATTT, chuyển đổi 
số trong các CQNN thuộc Thành phổ;

- Đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ lãnh 
đạo; đội ngũ cán bộ kỹ thuật và CBCC 
trong CQNN.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

nn À , 1 /V rp ÁTruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá trên 
không gian 
mạng

8.8
Đảnh giá trên không gian mạng về các 
vấn đề khác về chuyển đổi số, Chính 
quyển số của Thành phổ
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Niềm tin của người dân, doanh nghiệp 
đối với công cuộc chuyển đổi số, phát 
triển Chính quyền số của Thành phố;
- Mức độ tăng trưởng lượng truy cập vào 
các hệ thống trực tuyến (Cổng thông tin.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ

Đánh giá trên 
không gian 
mạng
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

dịch vụ công...,);
- Khả năng tiếp cận công chúng với các 
dữ liệu số, dịch vụ số của Thành phố;
- Thương hiệu của địa phương về chuyển 
đổi số, Chính quyền số;

- Tác động, hiệu quả của các chương 
trình, kế hoạch chuyển đổi số, phát triển 
chính quyền số.

chức thực hiện

9 Đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia

9.1
Đảnh giả của chuyên gia về nhận thức 
đối với chuyển đổi số, phát triển Chính 
quyền số của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi 
số, Chính quyền số;
- Sự quan tâm của người đứng đầu;
- Chủ trương, chỉ đạo về chuyển đổi số, 
Chính quyền số trong CQNN.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rp À , 1 /V rp ÀTruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thưc hiên

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.2 Đánh giá về kiến tạo thể chế cho chuyển 
đỗi sổ, Chính quyền sổ của Thành phố
Đánh giá của chuyên gia về:
- Ke hoạch, chương trình, đề ám phát 
triển Chính quyền số, ứng dụng CNTT 
trong CQNN;

- Kiến trúc Chính quyền Số/Chính quyền 
điện tử;

- Các cơ chế, chính sách về Chính quyền 
số/Chính quyền điện tử;

- Tố chức, nhân sự chuyên trách về 
Chuyển đổi số;

- Ngân sách cho CNTT, ATTT, Chính 
quyền điện tử.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

' 1 ' À , 1 A ' 1 ' ÁTruyền thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.3 Đánh giá của chuyên gia về hạ tầng và 
nền tảng sổ của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Trang bị máy tính, thiết bị đầu cuối 
CNTT cho CBCC;
- Kết nối mạng LAN, WAN của các

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia



26

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú .

CQNN;

- Ket nối mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của các Cơ quan Đảng, Nhà nước 
trên địa bàn;

- Trung tâm dữ liệu của Thành phố;

- Gác ứng dụng điện toán đám mây;

- Xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu qua 
LGSP, NGSP;

- Trung tâm giám sát ATTT (SOC).

Truyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

9.4 Đánh giá của chuyên gia về phát triển 
dữ liệu số của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Mức độ sẵn sàng của dữ liệu số;
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu sổ, dữ liệu mở;
- về  dữ liệu lớn và công cụ phân tích dữ 
liệu lớn.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.5 Đánh giá của chuyên gia về hoạt động 
Chính quyền số của Thành phố

9.5.1

Đánh giá của chuyên gia về hoạt động 
quản trị số, ứng dụng CNTT trong hoạt 
động nội bộ của Thành phố:
- Hệ thống thư điện tử, Hệ thống quản lý 
văn bản điều hành;
- Hệ thống hội nghị trực tuyến;

- Hệ thống thông tin báo cáo:
- Các hoạt động ứng dụng CNTT khác 
phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan 
Đảng, Nhà nước.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rp À ,1 A rp ATruyênthông, lông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.5.2

Đánh giá của chuyên gia về hoạt động 
cung cấp DVCTT, dịch vụ số của Thành 
phố:
- Hệ thống Một cửa điện tử;
- Cổng dịch vụ công;
- Cổng thông tin điện tử;
- Cung cấp dịch vụ công mức độ 3.4;
- Mức độ sử dụng và sự hài lòng về 
DVCTT của người dân, doanh nghiệp;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và

rp À ,1 A 'T' ẢTruyên thông, Tông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

- Các dịch vụ Chính quyền số khác.

9.6
Đánh giá của chuyên gia về an toàn, an 
ninh mạng và độ tin cậy số của Thành 
phố
Đánh giá của chuyên gia về:

- Triển khai bảo vệ ATTT theo mô hình 4 
lớp;
- Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Mức độ lây nhiễm mã độc;
- ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng;

- Sự tin cậy của cộng đồng đối với các hệ 
thống, dịch vụ trực tuyến của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 

hợp với cơ quan 
chuyên môn của Bộ 

Thông tin và' 1 ' Â , 1 A ' 1 ' ÁTruy en thông, 1 ông 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.7
Đánh giá của chuyên gia về Đào tạo và 
nguồn nhân lực cho CNTT, chính quyền 
số của Thành phổ
Đánh giá của chuyên gia về:
- Năng lực của cơ quan chuyên trách (Sở 
TTTT) yề CNTT, Chính quyền số, 
chuyển đổi số;
- Đội ngũ và năng lực chuyên môn cán bộ 
chuyên trách CNTT, ATTT, chuyển đổi 
số trong các CQNN thuộc Thành phố;

- Đào tạo kỹ năng sổ cho đội ngũ lãnh 
đạo; đội ngũ cán bộ kỹ thuật và CBCC 
trong các CQNN.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin vàrp Ả . 1 A rpÁ1 ruyên thông, I ông 

Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia

9.8
Đánh giá của chuyên gia về các vấn đề 
khác về chuyển đổi sổ, Chỉnh quyền số 
của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
* Niềm tin của người dân, doanh nghiệp 
đối với công cuộc chuyển đổi số, phát 
triên Chính quyền số của Thành phố;

- Mức độ tăng trưởng lượng truy cập vào 
các hệ thống trực tuyến (Cổng thông tin, 
dịch vụ công,....);
- Khả năng tiếp cận công chúng với các 
dữ liệu số, dịch vụ số của Thành phố;
- Thương hiệu của địa phương về chuyển 
đổi số, Chính quyền số:

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, Tổng 
Cục Thống kê tổ 
chức thực hiện

Đánh giá qua 
phỏng vấn 
chuyên gia
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tân
suất

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú .

- Tác động, hiệu quả của các chương 
trình, kế hoạch chuyển đổi số, phát triển 
Chính quyền số.
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3. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trụ cột Kinh tế số (Bộ chỉ so theo 
Quyết định sổ 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về phê duyệt đề án "Xác định bộ chỉ sổ đảnh giá chuyên đôi sô của các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung ương và của quôc gia ")______________________________________________

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí Tần suất Đơn vị phụ trách 

chủ trì đánh giá Ghi chú

1 Chuyển đổi nhận thức

1.1 Tuyên truyền, phổ biến về kinh tế số 6 tháng

1.1.1 Chuyên mục về chuyển đổi số trên Đài 
truyền hình Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.2 Chuyên mục về chuyển đổi số trên Báo 
điện tử/giấy của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.3
Có các tài liệu tuyên truyền (quyển, tờ 
rơi, video clip) về kinh tế số, chuyển đổi 
số cho doanh nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.4

Tổ chức các hội thảo, hội nghị cho các 
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, 
ngân hàng trong Thành phố về chuyển 
đổi số kinh tế số do Thành phố tổ chức

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2 Sụ quan tâm của người đứng đầu đối 
với phát triển kinh tế sỗ 6 tháng

1.2.1

Số cuộc họp, hội nghị chuyên đề về kinh 
tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp do 
người đứng đầu Thành phổ (Chủ tịch 
ƯBND Thành phố) chủ trì

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.2

Tỷ lệ số văn bản phê duyệt, định hướng 
về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp và tổ chức kinh tế của 
UBND Thành phố (quyết định, chỉ thị) do 
Chủ tịch ƯBND Thành phố trực tiếp ký

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.3
Xây dựng doanh nghiệp mẫu về chuyển 
đôi sô đế làm các mô hình mẫu cho các 
doanh nghiệp học hỏi và nhân rộng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3
Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về phát triển kinh tế số, 
chuyến đỗi số cho doanh nghiệp

6 tháng

1.3.1

Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy (Thành 
ủy) có nội dung, nhiệm vụ cụ thể về kinh 
tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và 
tổ chức kinh tế

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3.2 Nghị quyết, chỉ thị của UBND, HĐND Sở Thông tin và
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

rp A Ã iTân suât Đơn vị phụ trách 
chủ trì đánh giá Ghi chú

Thành phố có nội dung, nhiệm vụ cụ thể 
về kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh 
nghiệp và tổ chức kinh tể

Truyên thông

2 Kiến tao thể chế

2.1
Chỉnh sách, kế hoạch, chương trình, đề 
ản vể phát triến kinh tế sổ, chuyển đỗi 
số cho doanh nghiệp

6 thảng

2.1.1 Ke hoạch, chương trình, đề án về phát 
triển kinh tế số của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.1.2

Có Chương trình, Đe án cơ chế, chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo cône nghệ số, phát triển 4 loại 
hình doanh nghiệp công nghệ số, phát 
triển mô hình kinh doanh theo hình thức 
kinh tế chia sẻ tại địa phương

Sở Khoa học và 
Công nghệ

2.1.3

Có Chương trình, Đe án của Thành phố 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh 
nghiệp sản xuất chuyển đổi số, phát triển 
kinh doanh số

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

2.1.4 Có Chương trình, Đề án phát triển thương 
mai điên tử Sở Công thương

2.1.5
Có Chươne trình, Đề án phát triển công 
nghiệp ICT, phát triển sản phẩm số Make 
in Viet Nam

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2
Tổ chức, nhăn sự và mạng lưới doanh 
nghiệp kinh tế số 6 tháng

2.2.1

Tỷ lệ số cơ quan cấp sở quản lý các 
ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng có cán 
bộ được giao, chuyên trách phát triển 
kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho 
doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số 
trong ngành, lĩnh vực

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2.2
Thành lập và triển khai hoạt động mạng 
lưới doanh nghiệp công nghệ số, kinh 
doanh số trong Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.3 Ngân sách cho phát triển kinh tế sổ Quỹ

Tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho phát 
triển kinh tế số (như xây dựng khu CNTT 
tập trung, hỗ trợ phát triển hạ tầng, phát

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí Tần suất Đơn vị phụ trách 

chủ trì đánh giá Ghi chú

triên các lĩnh vực kinh tê sô, ...)

2.4
Đánh giả của doanh nghiệp về thể chế, 
chính sách phát triển kinh tế số của 
Thành phố

2.4.1
Đánh giá của doanh nghiệp về sự thuận 
lợi trong cơ chế, chính sách, quy định của 
Thành phố cho phát triển kinh tế số

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

2.4.2

Đánh giá của doanh nghiệp về tính hiệu 
quả, thiết thực trong sự hỗ trợ của Thành 
phố để các doanh nghiệp chuyển đổi số, 
phát triển kinh tể số

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3 Hạ tầng và nền tảng số

3.1 Hạ tầng bưu chính 6 tháng

3.1.1
Tỷ lệ điếm phục vụ bưu chính có kết nối 
băng rộng cố định trên tổng các điểm 
phục vụ bưu chính

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.2
Số trung lâm khai thác chia chọn có ứng 
dụng CNTT của doanh nghiệp bưu chính 
trên địa bàn Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2 Hạ tầng viễn thông 6 tháng

3.2.1 Tỷ lệ phủ sóng 4G đến đon vị hành chính 
cấp quận/huyện

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.2 Tỷ lệ phủ sóng 4G đến đơn vị hành chính 
cấp xã

Sở Thône tin và 
Truyền thông

3.2.3
Tỷ lệ phủ sóng 5G đến các khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT 
tập trung trên địa bàn Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.4 Tỷ lệ phủ sóng 5G đến các cơ sở đào tạo 
đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi

Sở Thông tin và 
Truyền thông
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STT Chi số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

rw-< A ATan suat Đơn vị phụ trách 
chủ trì đánh giá Ghi chú

mới sáng tạo trên địa bàn Thành phô

3.2.5 Tỷ lệ phủ sóng 5G đến đon vị hành chính 
cấp quận/huyện

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.6
Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp quận/huyện 
đã có kết nổi băng thông rộng cố định 
(cáp quang)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.7 Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã đã có kết 
nối băng thông rộng cổ định (cáp quang)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3 Hạ tầng Internet 6 tháng

3.3.1 Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet 
băng thông rộng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3.2 Số tên miền .vn trên 1000 dân Sở Thông tin và 
Truyền ứiông

3.4 Website/cồng thông tin điện tử doanh 
nghiệp

3.4.1 Tỷ lệ doanh nghiệp có website/cổng 
thông tin điện tử sử dụng tên miền .vn

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3.4.2 Tỷ lệ website của doanh nghiệp có phiên 
bản dành cho thiết bị di động

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3.4.3 Tỷ lệ doanh nghiệp có website hỗ trợ 
kinh doanh trên nền tảng di động

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực

Điều tra xã 
hội



STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

> r
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hiện

3.4.4 Tỷ lệ doanh nghiệp có website tích họp 
chức năng đặt hàng trực tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3.5 Hạ tầng thanh toán sổ

3.5.1 Tỷ lệ doanh nghiệp cho phép thanh toán 
bằng thẻ vật lý

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3.5.2 Tỷ lệ doanh nghiệp cho phép thanh toán 
trực tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

3.6 Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực 
điện tử, chữ kỷ điện tử, chữ kỷ sổ

3.6.1
Có hệ thống thông tin của Thành phố trực 
tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế số, chuyển 
đổi số cho doanh nghiệp

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.6.2 Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện 
tử, chữ ký số trong giao dịch

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội
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4 Thông tin và Dữ liệu số

4.1 Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục 
dữ liêu 6 thảng

4.1.1
Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc nhiều dữ 
liệu kinh tế số đã được xây dựng, số hóa 
đưa vào CSDL để khai thác, sử dụng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.2

Tỷ lệ số hạng mực dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu kinh tế số đã được xây dựng, số hóa 
đưa vào CSDL và kết nối chia sẻ dữ liệu 
lên LGSP/NGSP

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.3

Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu kinh tế số đã được xây dựng, số hóa 
và nâng cấp theo dạng dừ liệu mở cho 
người dân, doanh nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2 Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của 
doanh nghiệp

4.2.1
Tỷ lệ doanh nghiệp tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu giữa các ứng dụng, dịch vụ ERP 
phục vụ quản trị, điều hành doanh nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

4.2.2 Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các phần nền 
tảng để quản lý dữ liệu nội bộ

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

4.2.3

Tỷ lệ doanh nghiệp trong Thành phố khai 
thác các CSDL (CSDL dùng chung, 
chuyên ngành của Thành phố hoặc CSDL 
quốc gia) để phục vụ cho hoạt động của 
mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực

Điều tra xã 
hội
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hiện

4.2.4

Tỷ lệ doanh nghiệp trong Thành phổ sử 
dụng các dịch vụ công trực tuyến của 
Thành phố phục vụ cho hoạt động của 
mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thong 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

4.2.5

Tỷ lệ doanh nghiệp trong Thành phố tra 
cứu thông tin từ các trang/cổng Thông tin 
điện tử của Thành phố phục vụ cho hoạt 
động của mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

4.2.6 Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng công nghệ 
nền tảng dữ liệu lớn

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

4.3 Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu 
do CQNN cung cấp

4.3.1
Có CSDL, hoặc tập dữ liệu số của địa 
phương trực tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế 
số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.3.2

Đánh giá của doanh nghiệp về sự thuận 
lợi, dễ dàng trong tiếp cận các thông tin, 
dừ liệu từ CQNN trong Thành phổ phục 
vụ cho hoạt động của dn

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

4.3.3 Đánh giá của doanh nghiệp về tính hiệu Sở Thông tin và Điều tra xã
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quả, hữu ích của các dữ liệu mở, dữ liệu 
được CQNN chia sẻ cho hoạt động của 
doanh nghiệp

Truyên thông phôi 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

hội

5 Hoạt động Kinh tế số

5.1 Phát triển doanh ng/tiệp công nghệ số Quý

5.1.1 Tỷ lệ doanh nghiệp CNTT, viễn thông 
(ICT)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.1.2 Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp về công 
nghệ số

Sở Khoa học và 
Công nghệ

5.1.3
Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp trong các 
ngành khác có ứng dụng công nghệ số để 
tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới

Sở Khoa học và 
Công nghệ

5.1.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đã hoạt động trong 
các ngành khác chuyển hướng hoạt động 
sang lĩnh vực công nghệ số

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư

5.2 Thúc đẩy hoại động kinh doanh số, 
thương mại điện tử

5.2.1 Tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt 
động kinh doanh trên mạng

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

5.2.2 Tỷ lệ doanh nghiệp có bán hàng trực 
tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

5.2.3 Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn thương Sở Thông tin và Điều tra xã
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mại điện tử Truyên thông phôi 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thong 
kê tổ chức thực 

hiện

hội

5.3 Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên 
cứu và phát triển (R&D) và ICT

5.3.1
Tỷ lệ chi cho R&D của doanh nghiệp 
công nghệ số tính trên doanh thu được để 
lại

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

5.3.2
Tỷ lệ chi phí mua sắm trang thiết bị và sử 
dụng CNTT của các doanh nghiệp tính 
trên doanh thu

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

5.4 Sử dụng các công nghệ nền tảng mới 
trong các doanh nghiệp

5.4.1
Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng mạng xã 
hội phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh 
doanh

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

5.4.2
Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng công nghệ 
đám mây phục vụ hoạt động, sản xuất, 
kinh doanh

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của

Điều tra xã 
hội



38

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

 ̂ r 
PT* A  A  ,Tân suât Đơn vị phụ trách 

chủ trì đánh giá Ghi chú

Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

5.4.3
Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng công nghệ 
trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động, sản 
xuất, kinh doanh

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

5.5 Đóng góp của kinh tế số vào tồng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP) Quỷ

5.5.1 Tỷ trọng kinh tế sổ trong GRDP
Cục Thống kê

5.5.2 Tỷ lệ tăng năng suất lao động trung bình 
hàng năm trên địa bàn Thành phổ

Cục Thống kê

5.6 Doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp 
ICT Quỷ

5.6.1 Tỷ lệ doanh thu hoạt động công nghiệp 
ICT Cục Thuế

5.6.2 Tỷ lệ giá trị xuất khẩu về sản phẩm, dịch 
vuICT Cục Hải quan

5.6.3
Tỷ lệ thuế và các khoản phải nộp ngân 
sách nhà nước (NSKN) từ hoạt động công 
nghiệp ICT

Cục Thuế

5.7 Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông, 
Internet Quỹ

5.7.1

Tỷ lệ doanh thu từ lĩnh vực viễn thông, 
Internet (gồm doanh thu cố định mặt đất, 
cổ định vệ sinh, di động vệ tinh, di động 
hàng hải)

Cục Thuế

5.7.2 Tỷ lệ giá trị xuất khẩu dịch vụ viễn thông Cục Hải quan

5.7.3 Tỷ lệ thuế và các khoản phải nộp NSNN 
từ hoạt động dịch vụ viễn thông Cục Thuế

5.8 Doanh thu trong lĩnh vực Thương mại Quỷ
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điện tử

5.8.1
Tỷ lệ doanh thu thương mại điện tử B2C 
(gồm cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 
trực tuyến) hàng năm

Cục Thuế

5.8.2 Tỷ lệ thuế và các khoản phải nộp NSNN 
từ hoạt động thương mại điện tử B2C Cục Thuế

5.9 Doanh thu trong lĩnh vực kình doanh số Quỷ

5.9.1
Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động cung cấp 
các dịch vụ số, dịch vụ gia tăng trên 
mạng

Cục Thuế

5.9.2
Tỷ lệ thuế và các khoản phải nộp NSNN 
từ hoạt động cung cấp dịch vụ, số, dịch 
vụ gia tăng trên mạng

Cục Thuế

5.10 Doanh thu trong lĩnh vực kinh tế chia 
sẻ, mô hình kinh doanh mới Quỹ

5.10.1
Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động trong lĩnh 
vực kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh 
mới

Cục Thuế

5.10.2
Tỷ lệ thuế và các khoản phải nộp NSNN 
từ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chia 
sẻ, mô hình kinh doanh mới

Cục Thuế

5.11 Hoạt động chuyển đỗi số trong lĩnh vực 
tài chính - ngân hàng Quý

5.11.1
Tỷ lệ số giao dịch tài chính của doanh 
nghiệp qua các kênh trực tuyến (e- 
banking, mobile-banking)

Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh 

TPHCM

5.11.2
Tỷ lệ doanh nghiệp được đồng ý cho vay 
tín dụng thông qua hệ thống chấm điểm 
tín dụng

Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh 

TPHCM

5.12 Hoạt động chuyển đỗi số trong lĩnh vực 
giao thông vận tải và logistics Quỷ

5.12.1 Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp bãi đỗ xe 
thông minh

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội



40

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

> rrfl A. /V JTân suât Đon vị phụ trách 
chủ trì đánh giá Ghi chú

5.12.2

Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận 
tải và logistics sử dụng công nghệ truy 
xuất hàng hóa vận chuyển (như công 
nghệ blockchain)

Sở Thông tin và 
Truyền thông phổi 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

5.13 Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực 
năng lượng Quỷ

5.13.1
Tỷ lệ tiền sử dụng điện được thanh toán 
theo hình thức không dùng tiền mặt trong 
năm

Tổng Công ty 
Điện lực TP.HCM

5.13.2 Tỷ lệ tiết kiệm điện trên địa bàn Thành 
phố do áp dụng công nghệ mới

Tổng Công ty 
Điện lực TP.HCM

5.14 Hoạt động chuyển đỗi số trong lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp Quỷ

5.14.1 Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
có hoạt động sản xuất thông minh Sở Công thương

5.14.2 Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng Quý 
của địa phương Cục Thống kê

6 An toàn, an ninh mạng

6.1 Triển khai an toàn, an ninh mạng của 
các doanh nghiệp

6.1.1

Tỷ lệ doanh nghiệp có hệ thống thông tin 
cung cấp dịch vụ trực tuyến đã thuê tối 
thiểu một tổ chức, doanh nghiệp ATTT 
thực hiện giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông phổi 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

6.1.2

Tỷ lệ doanh nghiệp có hệ thống thông tin 
cung cấp dịch vụ trực tuyến có định kỳ 
thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập về 
ATTT cho hệ thống thông tin của mình

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thổng

Điều tra xã 
hội
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kê tô chức thực 
hiện

6.1.3
Tỷ lệ doanh nghiệp có hệ thống thông tin 
cung cấp dịch vụ trực tuyến có chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn ISO 27001

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

6.2 Khả năng bảo vệ, ứng cứu sự cổ, xử ¡ỷ 
tẩn công mạng của doanh nghiệp

6.2.1
Tỷ lệ hệ thống thông tin của các doanh 
nghiệp có 100% máy chủ, máy trạm được 
cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

6.2.2 Tỷ lệ xử lý tấn công mạng của các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa bàn

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

6.2.3
Tỷ lệ số doanh nghiệp trên địa bàn có ít 
nhất một cán bộ kỹ thuật có chứng chỉÁ J Á /\ Ẩ mmrpquôc tê vê ATTT mạng

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

7 Đào tạo và phát triển nhân lực Kỉnh tế
số

7.1 Nhân lực công nghệ số và kinh doanh
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7.1.1 Tỷ lệ số nhân lực kinh tế số trên tổng dân 
số của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

7.1.2
Tỷ lệ số lao động về công nghệ số trên 
tổng số người trong độ tuổi lao động của 
Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

7.1.3
Tỷ lệ số lao động về kinh doanh số trên 
tổng số người trong độ tuổi lao động của 
Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra xã 
hội

7.2 Đào tạo kỹ nàng về kinh tế số

7.2.1

Số lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp 
trong ngành được tham gia ít nhất 1 khóa 
đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỳ 
năng số do Thành phố tổ chức

Quỷ
Sở Thông tin và 
Truyền thông

7.2.2 Tỷ lệ người lao động được đào tạo kỹ 
năng ICT và kỹ năng kinh doanh sô

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra xã 
hội

7.3 Đào tạo nhân lực công nghệ số Năm
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7.3.1 Tỷ lệ trường đại học, cao đẳng có chuyên 
ngành CNTT-TT (icT)

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.3.2

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 
CNTT-TT (ICT) trên tổng số sinh viên tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng trên địa bàn 
Thành phố hàng năm

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.3.3

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 
CNTT-TT (ICT) của các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn Thành phố trên 
tổng số sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp 
chuyên ngành CNTT-TT trên cả nước 
hàng năm

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.4 Đào tao nhân lưc kinh doanh số Năm

7.4.1
Tỷ lệ trường đại học, cao đẳng có đào tạo 
chuyên ngành về thương mại điện tử, 
kinh doanh số

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.4.2

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 
về thương mại điện tử, kinh doanh số trên 
tổng sổ sinh viên tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng trên địa bàn Thành phố hàng năm

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.4.3

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành 
về thương mại điện tử, kinh doanh số của 
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 
Thành phố trên tổng số sinh viên tốt 
nghiệp tốt nghiệp chuyên ngành về 
thương mại điện tử, kinh doanh số trên cả 
nước hàng năm

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

8 Đánh giá trên không gian mạng về 
phát triển kinh tế số của Thành phố

8.1 Đánh giá nhận thức về phát triển kinh 
tế số của Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Tuyên truyền, phổ biển về kinh tế số;
- Sự quan tâm của người đứng đầu đối 
với phát triển kinh tế số;
- Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về phát triển kinh tế số và 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng

8.2 Đánh giả về kiến tạo thể chế cho phát
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triên kinh tê sô của Thành phô

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Quy định, chính sách, kế hoạch, chương 
trình, đề án của Thành phố về phát triển 
kinh tế số, chuyển đổi số trong doanh 
nghiệp;
- Tổ chức, nhân sự chuyên trách về kinh 
tế số của Thành phố;

- Mạng lưới doanh nghiệp công nghệ số, 
kinh doanh số của Thành phố;

- Ngân sách cho phát triển kinh tế số của 
Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thốns 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng

8.3
Đánh giá trên không gian mạng về hạ 
tầng và nền tảng số cho phát triển kinh 
tế số của Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Khu CNTT tập trung của Thành phố;

- Hạ tầne bưu chính của Thành phố;
- Hạ tầng Internet của Thành phố;
- Website/cổng thông tin điện tử doanh 
nghiệp trong Thành phố;
- Hạ tầng thanh toán số của Thành phố;
- Hạ tầng xác thực điện tử, chữ ký điện 
tử, chữ ký số của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng

8.4
Đánh giá trên không gian mạng về dữ 
liệu số phục vụ phát triển kinh tế số của 
Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Mức độ chia sẻ, sử dụng dữ liệu số của 
các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các cơ sở dữ 
liệu dùng chung, chuyên ngành của 
Thành phố phục vụ cho các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế;
- Tính hừu ích, thuận lợi của các

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng
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trang/công thông tin điện tử của Thành 
phố phục vụ cho các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế;

- Mức độ sử dụng các giải pháp dữ liệu 
lớn và công cụ phân tích dữ liệu lớn của 
các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

8.5 Đánh giá trên không gian mạng về hoạt 
động Kinh tế số của Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Đầu tư cho R&D của Thành phố;

- Đầu tư cho ICT của Thành phố;
- Khai thác các hạ tầng, nền tảng mới để 
phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành 
phố;
- Đóng góp của kinh tế số vào GRDP của 
Thành phố;
- Năng suất lao động của Thành phố;

- Doanh thu trong kinh tế số (lĩnh vực 
công nghiệp ICT, VT, TMĐT, Kinh tế 
chia sẻ, ...) của Thành phố;

- Chuyển đổi số trong các lĩnh vực Tài 
chính - ngân hàng. Giao thông vận tải và 
logistics, Công nghiệp, Năng lượng, ... 
của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phổi 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng

8.6
Đánh giá trên không gian mạng về an 
toàn thông tin mạng phục vụ phát triển 
kinh tế số của Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Triến khai giải pháp an toàn thông tin 
trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố;

- Mức độ lây nhiễm mã độc, botnet trên 
địa bàn Thành phố;
- Khả năng xử lý sự cố, tấn công mạng 
của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố;
- Sự tin cậy của cộng đồng đối với các

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng
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dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh 
trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố.

8.7
Đánh giá trên không gian mạng về Đào 
tạo và phát triển nhân lực kinh tế sổ của 
Thành phổ

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Nhân lực công nghệ số và kinh doanh số 
của Thành phố;

- Đào tạo kỹ năng về kinh tế số của 
Thành phố;
- Đào tạo nhân lực công nghệ số của 
Thành phổ;
- Đào tạo nhân lực kinh doanh số của 
Thành phố;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phổi 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
trên không 
gian mạng

9 Đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia

9.1 Đánh giá nhận thức về phát triển kinh 
tế số của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Tuyên truyền, phổ biến về kinh tế số;
- Sự quan tâm của người đứng đầu đối 
với phát triển kinh tế số;
- Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về phát triển kinh tế số và 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia

9.2 Đánh giá về kiến tạo thể chế cho phát 
triển kinh tế số của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:

- Quy định, chính sách, kế hoạch, chương 
trình, đề án của Thành phố về phát triển 
kinh tế số, chuyển đổi số trong doanh 
nghiệp;
- Tổ chức, nhân sự chuyên trách về Kinh 
tế số của Thành phố;
- Mạng lưới doanh nghiệp công nghệ số, 
kinh doanh số của Thành phố;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia
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- Ngân sách cho phát triển kinh tế số của 
Thành phố.

9.3 Đảnh giả về hạ tầng và nền tảng số cho 
phát triển kinh tế sổ của Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Khu CNTT tập trung của Thành phố;

- Hạ tầng bưu chính của Thành phố;

- Hạ tầng internet của Thành phố;
- Website/cổng thông tin điện tử doanh 
nghiệp trong Thành phố;
- Hạ tầng thanh toán số của Thành phố;
- Hạ tầng xác thực điện tử, chữ ký điện 
tử, chữ ký số của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia

9.4 Đánh giá về dữ liệu số phục vụ phát 
triển kình tế sổ của Thành phổ
Đánh giá của chuyên gia về:
- Mức độ chia sẻ, sử dụng dữ liệu số của 
các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các cơ sở dữ 
liệu dùng chung, chuyên ngành của 
Thành phố phục vụ cho các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế;

- Tính hữu ích, thuận lợi của các 
trang/cổng thông tin điện tử của Thành 
phố phục vụ cho các doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế;

- Mức độ sử dụng các giải pháp dữ liệu 
lớn và công cụ phân tích dữ liệu lớn của 
các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vẩn chuyên 
gia

9.5 Đánh giá về hoạt động Kinh tế sổ của 
Thành phố

Đánh giá của chuyên gia về:
- Đầu tư cho R&D của Thành phố;
- Đầu tư cho ICT của Thành phố;
Khai thác các hạ tầng, nền tảng mới để 
phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành 
phố;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thổng 
kê tổ chức thực

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

> r 
n p   ̂ /V ATân suât Đơn vị phụ trách 

chủ trì đánh giá Ghi chú

- Đóng góp của kinh tế số vào GRDP của 
Thành phố;
- Năng suất lao động của Thành phố;

- Doanh thu trong kinh tế số (lĩnh vực 
công nghiệp ICT, VT, TMĐT, Kinh tế 
chia sẻ, ...) của Thành phố;

- Chuyển đổi số trong các lĩnh vực Tài 
chính - ngân hàng, Giao thông vận tải và 
loeistics, Công nghiệp, Năne lượng, ... 
của Thành phố.

hiện

9.6
Đánh giá về an toàn thông tin mạng 
phục vụ phát triển kinh tế sổ của Thành 
phổ

Đánh giá của chuyên gia về:
- Triển khai giải pháp an toàn thông tin 
trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố;
- Mức độ lây nhiễm mã độc, botnet trên 
địa bàn Thành phố;
- Khả năng xử lý sự cố, tấn công mạng 
của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố;
- Sự tin cậy của cộng đồng đối với các 
dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh 
trục tuyến của các doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia

9.7 Đảnh giá về Đào tạo và phát triển nhân 
¡ực Kinh tế số của Thành phổ

Đánh giá của chuyên gia về:

- Nhân lực công nghệ số và kinh doanh số 
của Thành phố;
- Đào tạo kỹ năng về kinh tế số của 
Thành phổ;
- Đào tạo nhân lực công nghệ số của 
Thành phố;
- Đào tạo nhân lực kinh doanh số của 
Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 
chuyên môn của 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông, 

Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua phỏng 
vấn chuyên 
gia
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4. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trụ cột Xã hội số (Bộ chỉ sổ theo Quyết 
định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 
phê duyệt đê án "Xác định bộ chỉ sô đánh giá chuyên đôi sô của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tỉêu 
chí

Tân
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

1 Chuyển đổi nhận thức

1.1 Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đỗi sổ 
và xã hôi số 6 tháng

1.1.1
Có các tài liệu tuyên truyền (quyển, tờ rơi, 
video clip) về Xã hội số, chuyển đổi số 
cho người dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.2
Tỷ lệ đài truyền thanh, truyền hình cấp 
quận/huyện có tin, bài về chuyển đổi số 
phát sóng định kỳ hàng Quý

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.3
Tỷ lệ đài truyền thanh cấp xã có tin, bài 
về chuyển đổi số phát sóng đinh kỳ hàng 
Quý

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.1.4

Tổ chức hội thảo, hội nghị cho lãnh đạo 
họp tác xã, hội, hiệp hội và tương đương 
trong Thành phố được tham gia ít nhất 
một đợt hội nghị, tập huấn nâng cao nhận 
thức về chuyển đổi số, xã hội số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2 Sự quan tâm của người đứng đầu đổi 
với phát triển xã hội số 6 tháng

1.2.1

Số cuộc họp, hội nghị chuyên đề về Xã 
hội số, chuyển đổi số cho người dân do 
người đứng đầu Thành phố (Chủ tịch 
UBND Thành phố) chủ trì

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.2

Tỷ lệ số văn bản phê duyệt, định hướng 
về phát triển xã hội số, chuyển đổi số cho 
người dân của UBND Thành phố (quyết 
định, chỉ thị) do Chủ tịch UBND Thành 
phố trực tiếp ký

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.2.3
Xây dựng Xã/Họp tác xã mẫu về chuyển 
đối số để làm các mô hình cho các xã, 
phường khác học hỏi và nhân rộng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3 Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền vể phát triển xã hội số và 6 tháng
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1

STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

chuyên đôi sô cho người dân

1.3.1
Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy (Thành 
ủy) có nội dung, nhiệm vụ cụ thể về Xã 
hội số, Chuyển đổi số cho người dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.3.2

Nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của 
UBND, HĐND Thành phố có nội dung, 
nhiệm vụ cụ thể về Xã hội số, Chuyển đổi 
số cho người dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

1.4 Sụ' hiểu biết của người dân về khải niệm 
và sự cần thiết chuyển đổi số

1.4.1

Tỷ lệ người dân hiểu khái niệm cơ bản về 
chuyển đổi số, xã hội số, dịch vụ số, và sự 
cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển xã 
hội số

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

1.4.2

Tỷ lệ người dân nắm được các chương 
trình, kế hoạch phát triển xã hội số, hồ trợ 
chuyển đổi số cho người dân của các cấp 
chính quyền (Thành phố, quận/huyện, xã)

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

2 Kiến tao thể chế

2.1
Quy định, chỉnh sách, kế hoạch, chương 
trình, đề án về phát triển xã hội số, 
chuyển đỗi so cho người dân

6 tháng

2.1.1
Kế hoạch, chương trình, đề án về phát 
triển xã hội số, hỗ trợ chuyển đổi số cho 
người dân của Thành phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.1.2
Có Chương trình, Đề án của Thành phố 
hỗ trợ phát triển hạ tầng, nền tảng cho xã
hôi số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.1.3 Có cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân, Sở Thông tin và
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

m ÀTân
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến

Truyên thông

2.1.4
Có Chương trình, Đề án của Thành phố 
hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế tiếp 
cận xã hội số, cuộc sống số

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2 Tồ chức, nhăn sự chuyên trách về Xã 
hôi so 6 thảng

2.2.1

Tỷ lệ số cơ quan cấp Sở quản lý các 
ngành, lĩnh vực phục vụ xã hội quan trọng 
(y tế giáo dục, văn hóa thể thao du lịch, 
...) có cán bộ được giao chuyên trách phát 
triển xã hội số, hỗ trợ chuyển đổi số cho 
người dân

Sở Nội Vụ

2.2.2

Văn bản của Thành phố giao nhiệm vụ cụ 
thể cho UBND cấp quận/huyện và cấp xã 
về phát triển Xã hội số, thúc đẩy chuyển 
đổi số cho người dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

2.2.3

Tỷ lệ số cơ quan cấp quận/huyện có cán 
bộ được giao phụ trách công tác phát triển 
xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số cho 
người dân

Sở Nội Vụ

2.3 Ngân sách cho phát triển xã hội số, thúc 
đẩy chuyển đỏi số cho người dân 6 thảng

Tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho phát 
triển xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số 
cho người dân

Sở Tài Chính

2.4
Đánh giá của người dăn về thể chế, 
chính sách phát triển Xã hội số của 
Thành phổ

2.4.1

Đánh giá của người dân về sự thuận lợi 
trong cơ che, chính sách, quy định của 
Thành phố để người dân tham gia các 
dịch vụ sổ và thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

2.4.2 Đánh giá của người dân về tính hiệu quả, Sở Thông tin và Điều tra
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

thiêt thực trong sự hô trợ của Thành phô 
để phát triển xã hội số, hỗ trợ chuyển đổi 
số cho người dân

Truyên thông phôi 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

xã hội

3 Hạ tầng và nền tảng số

3.1 Hạ tầng viễn thông, Internet 6 tháng

3.1.1 Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đang 
hoạt động trên 100 dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.2 Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động trên 100 
dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.3 Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định trên 100 
dân

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.4 Tỷ lệ số hộ gia đình có thuê bao băng 
rộng cáp quang

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.5 Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động mạng 
3G

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.6 Tỷ lệ dân sổ được phủ sóne di động mạng 
4G trở lên

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.7
Tỷ lệ min/max chi trả gói cước truy nhập 
băng rộng cố định hàng Quý/thu nhập 
bình quân đầu người theo Quý

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.8

Tỷ lệ min/max chi trả gói cước truy nhập 
băng rộng di động hàng Quý/ thu nhập 
bình quân đầu người theo Quý (gói thuần 
data di động)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.1.9

Tỷ lệ min/max chi trả gói cước truy nhập 
băng rộng di động hàng Quý/ thu nhập 
bình quân đầu người theo Quý (gói 
combo data, thoại, sms)

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2 Hạ tầng bưu chính 6 thảng

3.2.1 Tỷ lệ địa chỉ được gắn mã Vpost code Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.2.2 Tỷ lệ bưu gửi bình quân trên đầu người Sở Thông tin và
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

>rp  ATân
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

Truyên thông

3.2.3 Tỷ lệ nhân lực chuyển phát trên hộ gia 
đình

Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3 Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực 
điện tử, chữ kỷ điện tử, chữ kỷ số

3.3.1
Có hệ thống thông tin của Thành phố trực 
tiếp hỗ trợ phát triển xã hội số, chuyển đổi 
số cho người dân

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

3.3.2 Tỷ lệ người dân sử dụng chừ ký điện tử, 
chữ ký số trong giao dịch

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

4 Thông tin và Dữ liệu số

4.1 Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục 
dữ liêu 

•

6 tháng

4.1.1
Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu Xã hội số đã được xây dựng, số hóa 
đưa vào CSDL để khai thác, sử dụng

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.2

Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu Xã hội số đã được xây dựng, số hóa 
đưa vào CSDL và kết nối chia sẻ dữ liệu 
lên LGSP/NGSP

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.1.3

Tỷ lệ số hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ 
liệu Xã hội số đã được xây dựng, số hóa 
và cung cấp theo dạng dữ liệu mở cho 
người dân, doanh nghiệp

Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2 Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của 
người dân

4.2.1

Tỷ lệ số người dân trong Thành phố truy 
cập, tra cứu thông tin, dữ liệu từ các 
CSDL (dùng chung, chuyên ngành của 
Thành phố hoặc CSDL quốc gia)

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.2.2 Tỷ lệ người dân đánh giá việc tiếp cận các Sở Thông tin và Điều tra
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đon vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

thông tin, dữ liệu, chính sách của CQNN 
là dễ dàng, thuận tiện

Truyên thông phôi 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

xã hội

4.3 Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu 
do CQNN cung cấp

4.3.1
Có CSDL hoặc tập dừ liệu số của địa 
phương trực tiếp hỗ trợ phát triển xã hội 
số, chuyển đổi số cho người dân

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

4.3.2

Đánh giá của người dân về tính hiệu quả, 
hữu ích của các thông tin, dữ liệu mở, dữ 
liệu được CQNN chia sẻ cho các hoạt 
động trong đời sống, xã hội

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

5 Hoạt động Xã hội số

5.1 Sử dụng thiết bị số và truy cập mạng của 
người dân 6 tháng

5.1.1
Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng 
thiết bị điện thoại thông minh hồ trợ công 
nghệ 3G, 4G

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.1.2
Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng 
thiết bị điện thoại thông minh hỗ trợ công 
nghệ 5 G

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.1.3
Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng 
điện thoại thông minh (3G,4G,5G) có sử 
dụng dừ liệu

Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.1.4 Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.1.5 Tỷ lệ số thuê bao Internet trên 100 dân Sở Thông tin và 
Truyền thông
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

5.1.6. Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng Internet Sở Thông tin và 
Truyền thông

5.2 Sử dụng dịch vụ sổ của người dân

5.2.1 Tỷ lệ người dân sử dụng mạng xã hội

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

5.2.2 Tỷ lệ người dân sử dụng Internet để giao 
dịch ngân hàng

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

5.2.3 Tỷ lệ người sử dụng Internet để mua sắm 
trực tuyến

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thong 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

5.2.4 Điểm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người 
dân về chuyển đổi số và công nghệ số 6 tháng Sở Thông tin và 

Truyền thông

5.3 ủng dụng các dịch vụ tài chính - ngân 
hàng điện tử trong xã hội

5.3.1 Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện 
tử

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông,

Điều tra 
xã hội
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

Tông Cục Thông 
kê tổ chức thực 

hiện

5.3.2 Tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ tài 
chính - ngân hàng điện tử

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

5.3.3

Tỷ lệ ngân hàng trên địa bàn đã cung cấp 
các dịch vụ tài chính - ngân hàng điện tử 
đến các đối tượne là người dân ở vùng 
sâu, vùng xa

6 tháng
Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, chi 
nhánh TP.HCM

5.4 ửng dụng các dịch vụ y  tế sổ cho người 
dãn và xã hôi

5.4.1 Tỷ lệ người dân cài đặt, sử dụng các ứng 
dụng y tế, kiểm soát bệnh tật

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

5.4.2 Tỷ lệ cơ sở y tế từ cấp xã trở lên có kết 
nối hỗ trơ tư vấn khám chữa bênh từ xa 6 tháng Sở Y tế

5.5 ửng dụng công nghệ số trong lĩnh vực 
công nghiệp 6 tháng

5.5.1

Tỷ lệ nông dân được tập huấn, đào tạo 
ứng dụng công nghệ số trong sản xuất 
nông nghiệp và cách thức quảng bá, bán 
sản phẩm trên mạng

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn

5.5.2
Tỷ lệ số hợp tác xã nông nghiệp có hoạt 
động thương mại điện tử, ứng dụng nông 
nghiệp thông minh

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn

6 An toàn, an ninh mạng
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

6.1
Tỷ lệ người dùng Internet bị lạm dụng 
thông tin cá nhân hoặc vi phạm quyền 
riêng tư

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

6.2 Tỷ lệ máy tính bị nhiễm mã độc 6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.3 Tỷ lệ người dân được tập huấn phổ biến 
kiến thức về bảo vệ ATTT trên mạng

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.4
Tỷ lệ người dân được tập huấn, phổ biến 
kiến thức về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá 
nhân trên không gian mạng

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

6.5
Tỷ lệ người dân được tập huấn, phổ biến 
kiến thức về bảo vệ trẻ em trên không 
gian mạng

6 tháng Sở Thông tin và 
Truyền thông

7 Đào tạo và phát triển nhân lực Xã hộirASÔ

7.7 Trình độ giáo dục của người dân

7.1.1 Tỷ lệ neười lớn biết đọc, viết

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

7.1.2 Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học đến 
trường

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực

Điều tra 
xã hội
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

hiên

7.2 Đào tạo, giáo dục về chuyển đổi số, xã 
hôi sổ 6 tháng

1.2.1 Tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số, kỹ 
năng số cho cán bộ thôn, bản, tổ dân phố

Sở Thông tin và 
Truyền thông

7.2.2
Tỷ lệ người dân được tập huấn, phổ biến 
về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số 
trên mạng

Văn phòng ủy  ban 
nhân dân thành phố

7.2.3
Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông (công lập. 
dân lập) có dạy môn tin học trong chương 
trình chính khóa

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.2.4
Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông (công lập, 
dân lập) có triển khai đào tạo áp dụng mô 
hình STEM, STEAM hoặc STEAME

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7 2.5

Tỷ lệ học sinh (tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông) được tham gia các 
khóa học áp dụng mô hình STEM, 
STEAM, STEAME

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.2.6
Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông (công lập, 
dân lập) triển khai đào tạo về kỹ năng số 
cho hoc sinh

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.2.7
Tỷ lệ học sinh (tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông) được tham gia các 
khóa học đào tạo kỹ năng số

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.2.8
Tỷ lệ cơ sở giáo dục (công lập, dân lập) 
có triển khai đào tạo trực tuyến thường 
xuyên hàng năm

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

7.3 ửng dụng các dịch vụ giáo dục trong xã 
Itôi

7.3.1 Tỷ lệ cơ sở giáo dục triển khai công tác 
dạy và học từ xa

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

7.3.2
Tỷ lệ cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ 
số trong công tác quản lý, giảng dạy và 
học tập

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Điều tra 
xã hội

7.3.3
Tỷ lệ người dân đọc sách (sách in và sách 
điện tử nhưng không bao gồm sách giáo 
khoa)

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

Điều tra 
xã hội

8 Đánh giá trên không gian mạng về phát 
triển xã hội số của Thành phố

8.1
Đánh giá nhận thức về phát triển Xã hội 
số và chuyển đỗi số cho người dân của 
Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số 
và xã hội số;

- Sự quan tâm của người đứng đầu đối với 
phát triển xã hội số và chuyển đổi số cho 
người dân;

- Nhận thức của người dân về chuyển đổi
số;

- Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về phát triển xã hội số và 
chuyển đổi số cho người dân.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
trên
không
gian
mạng

8.2 Đánh giá về kiến tạo thể chế cho phát 
triển xã hội số của Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không Sở Thông tin và Đánh giá
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

gian mạng vê:
- Quy định, chính sách, kế hoạch, chương 
trình, đề án của Thành phố về phát triển 
xã hội số và chuyển đổi số cho người dân;

- Tố chức, nhân sự chuyên trách về xã hội 
số của Thành phố;

- Ngân sách chi cho phát triển xã hội số 
và chuyển đổi số cho người dân của 
Thành phố.

Truyên thông phôi 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

trên
không
gian
mạng

8.3
Đánh giá trên không gian mạng về hạ 
tầng và nền tảng sổ cho phát triển xã hội 
số của Thành phố

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:
- Hạ tầng bưu chính cho phát triển xã hội 
số của Thành phố;
- Hạ tầng VT, Internet cho phát triển xã 
hội số của Thành phố;
- Hạ tầng thanh toán số cho phát triển xã 
hội số trong Thành phố;
- Hạ tầng xác thực điện tử, chữ ký điện tử, 
chữ ký số phục vụ người dân của Thành 
phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
trên
không
gian
mạng

8.4
Đảnh giá trên không gian mạng về dữ 
liệu số phục vụ phát triển Xã hội số của 
Thành phố

Đánh sắc thái thông tin trên không gian 
mạng về:
- Mức độ hoàn thành các dữ liệu số về 
người dân, hộ gia đình trong các CSDL 
của Thành phố;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các cơ sở dữ 
liệu dùng chung, chuyên ngành của Thành 
phố phục vụ cho người dân, xã hội;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các 
trang/cổng thông tin điện tử của Thành 
phố phục vụ cho các người dân, xã hội.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
trên
không
gian
mạng
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

8.5 Đảnh giá trên không gian mạng về hoạt 
động xã hội số của Thành phổ

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Sử dụng thiết bị sổ của người dân trong 
Thành phố;

- Truy cập mạng của người dân trong 
Thành phố;
- Sử dụng dịch vụ số của người dân trong 
Thành phố;
- ứng dụng các dịch vụ tài chính - ngân 
hàng điện tử trong xã hội;
- ứng dụng các dịch vụ y tế cho người 
dân và xã hội;
- ứng dụng công nghệ số trong nông 
nghiệp;
- Chuyển đổi số trong các lĩnh vực xã hội 
như Y tế, Giáo dục, ... của Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
trên
không
gian
mạng

8.6
Đảnh giá trên không gian mạng về an 
toàn thông tin mạng phục vụ xã hội số 
và người dân của Thành phổ

Đánh giá sắc thái thông tin trên không 
gian mạng về:

- Nhận thức của người dân trên địa bàn 
Thành phố về ATTT, bảo mật thông tin cá 
nhân khi truy cập, hoạt động trên mạng;

- Sự quan tâm của Chính quyền trong việc 
phổ biến, bồi dưỡng kiến thức ATTT cho 
người dân;

- Niềm tin của người dân khi tham gia các 
dịch vụ số, các dịch vụ thương mại điện 
tử, kiểm soát trực tuyến....

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
trên
không
gian
mạng

8.7
Đánh giả trên không gian mạng về Đào 
tạo, giáo dục Xã hội số và chuyển đỗi số 
cho người dân trong Thành phố
Đánh giá sắc thái thông tin trên không Sở Thông tin và Đánh giá
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

gian mạng vê:

- Nhân lực công nghệ số của Thành phố;

- Đào tạo, giáo dục và phát triển kỹ năng 
số của Thành phố;
- ứng dụng các dịch vụ giáo dục trong xã 
hội trên địa bàn Thành phố

Truyên thông phôi 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiên

trên
không
gian
mạng

9 Đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia

9.1
Đánh giá nhận thức về phát triển Xã hội 
số và chuyển đổi sổ cho người dân của 
Thành phố
Đánh giá trên của chuyên gia về:
- Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số
và xã hội số;
- Sự quan tâm của người đứng đầu đối với 
phát triển xã hội số và chuyển đổi số cho 
người dân;
- Nhận thức của người dân về chuyển đổi
số;
- Chủ trương, định hướng của Đảng, 
Chính quyền về phát triển xã hội số và 
chuyển đôi số cho người dân.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
qua
phỏng
vấn
chuyên
gia

9.2 Đánh giá về kiến tạo thể chế cho phát 
triển xã hội số của Thành phố

Đánh giá trên của chuyên gia về:
- Quy định, chính sách, kế hoạch, chương 
trình, đề án của Thành phố về phát triển 
xã hội số và chuyển đổi số cho người dân;

- Tổ chức, nhân sự chuyên trách về xã hội 
số của Thành phố;
- Ngân sách cho phát triển xã hội số và 
chuyển đổi số cho người dân của Thành 
phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
qua
phỏng
vấn
chuyên
gia

9.3 Đánh giá về hạ tầng và nền tảng số cho 
phát triển xã hội số của Thành phố
Đánh giá trên của chuyên gia về: Sở Thông tin và Đánh giá
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

Tần
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá Ghi chú

- Hạ tầng bưu chính cho phát triển xã hội 
số của Thành phố;

- Hạ tầng VT, Internet cho phát triển xã 
hội số của Thành phố;
- Hạ tầng thanh toán số cho phát triển xã 
hội sổ trong Thành phố;
- Hạ tầng xác thực điện tử, chữ ký điện tử, 
chữ ký số phục vụ người dân của Thành 
phố.

Truyên thông phôi 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

qua
phỏng
vấn
chuyên
gia

9.4 Đánh giả về dữ liệu số phục vụ phát 
triển Xã hội sổ của Thành phổ
Đánh giá trên của chuyên gia về:
- Mức độ hoàn thành các dữ liệu số về 
người dân, hộ gia đình trong các CSDL 
của Thành phổ;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các cơ sở dữ 
liệu dùng chung, chuyên ngành của Thành 
phổ phục vụ cho người dân, xã hội;
- Tính hữu ích, thuận lợi của các 
trang/cổng thông tin điện tử của Thành 
phố phục vụ cho các người dân, xã hội.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thong 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
qua
phỏng
vấn
chuyên
gia

9.5 Đánh giá về hoạt động xã hội số của 
Thành phố

Đánh giá trên của chuyên gia về:

- Sử dụng thiết bị số của người dân trong 
Thành phố;

- Truy cập mạng của người dân trong 
Thành phố;

- Sử dụng dịch vụ số của người dân trong 
Thành phố;

- ứng dụng các dịch vụ tài chính - ngân 
hàng điện tử trong xã hội;
- Ưng dụng các dịch vụ y tế cho người 
dân và xã hội;
- Ưng dụng công nghệ số trong nông 
nghiệp;

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
qua
phỏng
vấn
chuyên
gia
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STT Chỉ số chính/Chỉ số thành phần/Tiêu 
chí

rwi ẰTân
suất
đánh
giá

Đơn vị chủ trì 
đánh giá

---------*-----

Ghi chú

- Chuyển đổi số trong các lĩnh vực xã hội 
như: Y tế, Giáo dục, ... của Thành phố.

9.6
Đánh giá về an toàn thông tin mang 
phục vụ xã hội số và người dân của 
Thành phổ

Đánh giá trên của chuyên gia về:

- Nhận thức của người dân trên địa bàn 
Thành phố về ATTT, bảo mật thông tin cá 
nhân khi truy cập, hoạt động trên mạng;
- Sự quan tâm của Chính quyền trong việc 
phổ biến, bồi dưỡng kiến thức ATTT cho 
người dân;
- Niềm tin của người dân khi tham gia các 
dịch vụ số, các dịch vụ thương mại điện 
tử, kinh doanh trực tuyến,...

Sở Thông tin và 
Truyền thông phối 
hợp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá
qua
phỏng
vấn
chuyên
gia

9.7
Đánh giá về Đào tạo, giáo dục Xã hội sổ 
và chuyển đổi sổ cho người dân trong 
Thành phố

Đánh giá trên của chuyên gia về:
- Nhân lực công nghệ số của Thành phố;

- Đào tạo, giáo dục và phát triển kỹ năng 
số của Thành phố;
- ứng dụng các dịch vụ giáo dục trong xã 
hội trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và 
Truyền thông phổi 
họp với cơ quan 

chuyên môn của Bộ 
Thông tin và 

Truyền thông, 
Tổng Cục Thống 
kê tổ chức thực 

hiện

Đánh giá 
qua 
phỏng 
vấn
chuyên
gia
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